
Bảng chú giải Thuật ngữ 

Mật khẩu: một từ hoặc cụm từ bí mật được sử dụng để bảo vệ tài khoản trực tuyến của bạn. 
******* 

Tên người dùng: một tên duy nhất được sử dụng để truy cập tài khoản trực tuyến của bạn. 

Cài đặt: Còn được gọi là sở thích, công cụ hoặc tùy chọn — cho phép bạn điều chỉnh cách phần mềm 
hoặc thiết bị của bạn hoạt động. 

Trình duyệt: chương trình phần mềm cho phép bạn truy cập internet. 

Thanh địa chỉ/URL: trường văn bản ở trên cùng cửa sổ trình duyệt. 

Phần đính kèm: một tệp tin được gửi cùng với một thông điệp trên email. Có thể là một hình ảnh, 
tài liệu, phim hoặc tập tin âm thanh. 

Tải lên: gửi một tệp tin (như một hình ảnh hoặc tài liệu) từ điện thoại thông minh hoặc máy 
vi tính của bạn đến một trang web hoặc người khác qua internet. 

Tải xuống: nhận một tệp tin từ internet vào điện thoại thông minh hoặc máy vi tính của bạn. 

Nộp: một nút mà bạn nhấp vào để gửi thông tin qua internet. 
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Ký tự: bất kỳ chữ cái hoặc ký hiệu nào (bao gồm dấu câu và con số) trên bàn phím 
điện thoại thông minh hoặc máy vi tính. 

Kích hoạt: cho phép một tính năng hoặc chức năng. 

Vô hiệu hóa: không cho phép một tính năng hoặc chức năng nào đó hoạt động nữa. 

Phím Backspace: xóa hoặc xóa vĩnh viễn các ký tự trên màn hình ngay bên trái con trỏ. 

Phím mũi tên quay lại: thường đưa bạn quay trở lại màn hình hoặc trang web trước đó. 
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Phím xóa: xóa các hạng mục đã chọn (hoặc được đánh dấu) của các ký tự bên phải con trỏ. 

Phím ký hiệu @: một phần bắt buộc của bất kỳ địa chỉ email nào mà xác định nơi email sẽ được gửi 




